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  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết việc kháng nghị đối với  

Quyết định Tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Đinh Ngọc Thu Hương 

Các Thẩm phán:                     Ông Võ Văn Khoa                    

                                                     Ông Đặng Văn Thành. 

Thư ký phiên họp: Bà Phan Thanh Trúc - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

Ông Nguyễn Gia Viễn - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Tại Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 02/2020/HSST-QĐ 

ngàv 05/8/2020 của Tỏa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định:  

Không chấp nhận đề nghị của Trại giam C, Cục C10- Bộ Công an về việc 

tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với: 

Phạm nhân: Nguyễn Tấn D, giới tính: Nam, sinh năm 1991; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp T, xã T1, huyện T2, tỉnh Đồng Tháp. 

Nơi về cư trú: Ấp T, xã T1, huyện T2, tỉnh Đồng Tháp. 

Nghề nghiệp: Làm thuê. 

Trình độ văn hóa (học vấn) 9/12 

Dân tộc: Kinh. 

Tôn giáo: Công giáo (Thiên chúa giáo). 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Tại Quyết định Kháng nghị phúc thẩm số 92/QĐ-VKS-PT ngày 

10/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã Kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm đối với Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 

02/2020/HSST-QĐ ngàv 05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đề 

nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy Quyết định tha tù 

trước thời hạn có điều kiện số 02/2020/HSST-QĐ ngàv 05/8/2020 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp và chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều 



kiện cho phạm nhân Nguyễn Tấn D. 

XÉT THẤY: 

[1] Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2018 /HS-ST ngày 19/3/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện T2 đã xét xử Nguyễn Tấn D về tội Cố ý gây thương tích 

với mức án: 05 năm. 

Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều 

kiện đã nhận định như sau: Bản án hình sự sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết, quy 

định có lợi cho bị cáo, xử bị cáo dưới mức án đầu khung hình phạt truy tố 

(khoản 3, Điều 104 BLHS năm 1999, sứa đổi bổ sung năm 2009 quy định: Phạm 

tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật 

từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 

này thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm tù) và phạm nhân đã được giảm chấp 

hành hình phạt tù 04 tháng vào dịp lễ Quốc khánh 02/9/2019 nên cần cho phạm 

nhân có thời gian phấn đấu, cải tạo hơn nữa, để đảm bảo không ảnh hưởng đến 

an ninh, trật tự xã hội và dư luận khi xét tha tù trước thời hạn có điều kiện theo 

quy định tại khoản 7, Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/HĐTP- TANDTC ngày 

24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (gọi tắt là Nghị 

Quyết 01/2018. 

[2] Vào thời điểm Tòa án xét tha tù trước thời hạn có điều kiện thì phạm 

nhân D đã chấp hành được 02 năm, 09 tháng, 18 ngày. Đã giảm 1 lần: 04 tháng. 

Thời gian phạt tù còn lại của phạm nhân Nguyễn Tấn D là 01 năm, 09 tháng, 07 

ngày/05 năm phải chấp hành; xếp loại chấp hành án quý 3, quý 4/2019; quý 1 và 

quý 2/2020: Khá, biên lai đóng tiền án phí 200.000 đồng. 

[3] Theo quy định tại Điều 66 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017 về "Tha tù trước thời hạn có điều kiện" và Nghị quyết 

01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thì phạm nhân Nguyễn Tấn D là người đang chấp hành án phạt tù về tội 

phạm rất nghiệm trọng, có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 

[3.1] Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.  

Phạm nhân D đã được giảm 1 lần: 04 tháng. (Theo Quyết định giảm thời 

hạn chấp hành hình phat tù số 286/2019/QĐ-TA ngày 27/8/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp).  

[3.2] Phạm tội lần đầu (Theo điểm a khoản 2.2 của Nghị quyết 

01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thì trước đó chưa phạm tội lần nào). 

Phạm nhân D trước đó chưa phạm tội lần nào.  

[3.3] Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt 

Nội quy của trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động cải 



tạo và  phải có đủ ký xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo qui định 

của pháp luật về thi hành án hình sự (Theo điểm e khoản 2.3 của Nghị quyết 

01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thì phải có ít nhất 04 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù 

trước thời hạn có điều kiện được xếp loại chấp hành phạt tù từ khá trở lên).  

Phạm nhân D xếp loại chấp hành án quý 3, quý 4/2019; quý 1 và quý 

2/2020: Khá. 

[3.4] Có nơi cư trú rõ ràng. 

Phạm nhân D có nơi cư trú rõ ràng. 

[3.5] Đã chấp hành xong án phí. 

Phạm nhân D đã đóng án phí 200.000 đồng. 

[3.6] Đã chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù có thời hạn.  

Phạm nhân D 02 năm, 09 tháng, 18 ngày. 

[3.7] Khi xét tha tù trước thời hạn có điều kiện phải xem xét thận trọng, 

chật chẽ để bảo đảm việc tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng 

đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đối với trường hợp phạm tội về ma 

túy, tham nhũng, phạm tội có tổ chức, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, 

ngoan cố, chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm. 

Tội danh của phạm nhân Nguyễn Tấn D không thuộc trường hợp cần thận 

trọng khi xét tha tù trước hạn có điều kiện. Hồ sơ có xác nhận của chính quyền 

địa phương nơi phạm nhân Nguyễn Tấn D cư trú xác nhận là khi được tha tù 

trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở địa 

phương.  

[3.8] Như vậy, phạm nhân D đã đủ tất cả các điều kiện theo quy định về 

tha tù trước thời hạn.  

Hơn nữa, việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện phải căn cứ vào quá 

trình cải tạo của phạm nhân được quy định tại Điều 1 Nghị Quyết 01/2018: 

“Tha tù trước thời hạn có điều kiện: Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện 

pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ 

các điều kiện theo quy dinh của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ 

phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ ", đảm bảo về nguyên tắc 

phối hợp được quy định tại Điều 3 Thông tư số 04/2018 ngày 09/12/2018 của 

Liên ngành Trung ương: "1. Tuân thủ Hiến Pháp và Pháp Luật; 2. Bảo đảm tính 

nhân đạo xã hội chủ nghĩa, khách quan, công bằng: khuyến khích phạm nhân 

người được tha tù có điều kiện thi đua cải tạo tiến hộ, chấp hành nghiêm chỉnh 

nghĩa vụ trong thời gian thư thách; 3. Chủ động thường xuyên, chặt chẽ, kịp 

thời, tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ".  

[4] Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không có thẩm 

quyền xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. Do vậy, Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận Quyết định Kháng nghị phúc thẩm số 



92/QĐ-VKS-PT ngày 10/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, 

Hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 02/2020/HSST-QĐ ngàv 

05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc không chấp nhận đề 

nghị của Trại giam C, Cục C10- Bộ Công an về việc tha tù trước thời hạn có 

điều kiện đối với: Phạm nhân Nguyễn Tấn D, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp giải quyết lại theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 11 Điều 368 và điểm c khoản 1 Điều 361 của Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015, 

1. Chấp nhận Quyết định Kháng nghị phúc thẩm số 92/QĐ-VKS-PT ngày 

10/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

Hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 02/2020/HSST-QĐ 

ngàv 05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc không chấp nhận 

đề nghị của Trại giam C, Cục C10- Bộ Công an về việc tha tù trước thời hạn có 

điều kiện đối với: Phạm nhân Nguyễn Tấn D. 

2. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp giải quyết lại theo quy 

định pháp luật. 

 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định. 

 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

- Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp; 

- Trại giam huyện Cao Lãnh (để tống đạt cho 

bị cáo); 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp; 

- Công an tỉnh Đồng Tháp; 

- Cơ quan THAHS CA huyện Thanh Bình; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; 

- UBND xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình; 

- Lưu (QĐ-Trúc). 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

Đinh Ngọc Thu Hương 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


